
I. CHI PHÍ CÔNG TRÌNH

TT Hạng mục thi công Số  lượng Thành tiền Ghi chú

242,000,000         

1

Xây nhà ăn kèm thiết bị nội thất cơ bản (bệ

bếp, chậu rửa, đèn chiếu sáng, hệ thống điện,

quạt đảo ngang).

17,5 m
2           106,750,000 

2 Làm hàng rào bảo vệ 122 mét             51,240,000 

3 Xây mới trụ cổng kích thước 30 x 30 x 275 01 bộ               5,000,000 

4 Làm cánh cổng trường kích thước 2,5x 2,5 mét 01 bộ               9,710,000 

5
San và lát gạch sân trường (gạch chống trơn

40x40 cm)
132 m

2             56,100,000 

6 Lát gạch men chống trơn nhà vệ sinh 40 m
2             13,200,000 

149,410,000         

7 Làm lại cổng trường và hàng rào 01 bộ             14,500,000 

8 Xây mới trụ cổng kích thước 30 x 30 x 275 01 bộ               5,000,000 

9 Tráng lam dốc lên sân trường 01 bộ             11,500,000 

10
San và lát gạch sân trường (gạch chống trơn

40x40 cm)
230 m

2 97,750,000         

11 Lắp đặt bể phốt tự hoại 1000 lít 01 bộ 1,400,000             

12 Tu sửa nhà vệ sinh 02 cái 3,250,000             

13 Lát gạch tam cấp trước sân trường 22 m
2

10,010,000           

14 Hàn chân bồn nước và ống dẫn nước 01 cái 6,000,000             

88,800,000           

15
Thi công làm mái tole đường xuống nhà vệ 

sinh
01 cái

13,250,000           

16 Thi công sửa chữa bậc tam cấp, nhà vệ sinh 01 cái 9,675,000             

17
San và lát gạch sân trường (gạch chống trơn

40x40 cm)
155 m

2

65,875,000           

49,228,000           

529,438,000         

II. CHI PHÍ QUÀ TẶNG

TT Nội dung chi Số  lượng Thành tiền Ghi chú

1 Suất quà tặng học sinh (bánh, kẹo, thực phẩm) 136 suất               4,580,000 

2 Mì tôm 15 thùng               1,245,000 

3 Đệm 6 cái               1,980,000 

4 Giá bát 1 cái                  300,000 

5 Cặp lồng cái                  420,000 

Tổng chi phí quà tặng 3 điểm trường               8,525,000 

537,963,000         

544,762,966         

6,799,966             TIỀN CÒN LẠI NĂM 2025

(4) CHI PHÍ VẬN CHUYỂN VẬT TƯ

TỔNG HỢP CHI PHÍ CÔNG TÁC THIỆN NGUYỆN NĂM 2025

Tổng chi phí công trình 3 điểm trường (1+2+3+4)

TỔNG CHI PHÍ CÔNG TÁC THIỆN NGUYỆN (I + II) 

TỔNG TIỀN CÓ NĂM 2025

(1) ĐIỂM TRƯỜNG XÁ TỰ 

(2) ĐIỂM TRƯỜNG HÁ DÙA

(3) ĐIỂM TRƯỜNG HUỔI ANH


